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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

ĐO ĐỘ CỨNG VẬT
LIỆU NOVOTEST TB-

BRV

Model: NOVOTEST TB-BRV

Tồn kho: 79

Model: NOVOTEST TB-BRV

-Rockwell scale Testing load: HRA, HRB,
HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK
60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf
(1471N)

-Brinell scale Testing load: HBW2.5/31.25,
HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5
31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N),
187.5kgf (1839N)

-Vickers scale Testing load: HV30, HV100
30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N)

-Indication of hardness values:

+Rockwell: display
+Brinell and Vickers: measuring microscope

-Standards: ISO 6508, ASTM E 10, ASTM
E92, ASTM E18, ASTM E384, ASTM E103

-Microscope zoom: 37.5X, 75X

-Measuring time: 1 ~ 60 s

-Instrument dimensions: 520*240*700 мм
(L*W*H)
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-Net weight: 60 kg

-Gross weight: 72 kg

-Maximum height of test sample:

+Rockwell: 170 mm
+Brinell and Vickers: 140 mm

-Maximum depth of test sample: 165 mm

-Power supply: 220V ± 5%, 50 ~ 60 Hz

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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